
 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

MIỀN TRUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 1 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CHÍNH  

TRONG CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM, PHÒNG THỰC HÀNH 

(Kèm theo Đề án tuyển sinh số 263 /ĐA-ĐHXDMT ngày   tháng 9 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) 

TT Tên phòng học Các trang thiết bị chính 

Phục vụ  

ngành  

đào tạo 

1 
Phòng học đồ án 

kiến trúc (3 phòng) 
 Bàn vẽ, dây treo đồ án… 

Kiến trúc, Kiến trúc 

Nội thất 
2 

Phòng học mỹ 

thuật (3 phòng) 
Giá vẽ, bục để tượng… 

3 
Phòng học máy 

tính (3 phòng) 
300 máy tính, 3 máy chiếu 

Tất cả các ngành  

4 

Phòng LAB học 

ngoại ngữ (1 

phòng) 

Máy tính, tai nghe, màn hình.. 

5 
Phòng thí nghiệm 

nước 

Máy đo độ PH, nhiệt độ,,Máy đo Oxygen hòa tan, 

Máy đếm khuẩn lạc, Thiết bị kiểm tra phèn, Thiết 

bị thí nghiệm, phương trình Bernoulli (đo lưu 

lượng), Thiết bị khảo sát tổn thất dọc đường (tổn 

thất trong hệ thống đường ống), Thiết bị khảo sát 

tổn thất cục bộ… 

Môi trường, kỹ 

thuật xây dựng, kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông v.v…  

6 
Phòng thí nghiệm 

hóa 

Cân phân tích, chuẩn nội PA214C, Máy quang phổ 

tử ngoại khả biến UV-VIS (phụ kiện kèm theo), 

Bơm lấy mẫu khí (phụ kiện kèm theo), Máy đo lưu 

tốc dòng chảy kênh hở; Máy đo lưu lượng nước 

trong đường ống kín (phụ kiện kèm theo), Bộ thiết 

bị lấy mẫu đất; Máy đo khí độc đa chỉ tiêu cầm tay, 

Thiết bị phân tích nhanh 6 chỉ tiêu của nước, Máy 

dđo PH/mV/Nhiệt độ cầm tay, Bộ phá mẫu 6 chỗ 

(phụ kiện kèm theo), Máy định vị GPS… 

Môi trường, kỹ 

thuật xây dựng, kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông v.v…  

7 
Phòng thí nghiệm 

cầu đường 

Máy nén Marshall, Máy đầm Marshall (tự động), 

Bộ kim lún nhựa, Thiết bị thí nghiệm bắt cháy 

nhựa, Máy li tâm chiết chựa, Máy kéo dài nhựa, 

Bộ thiết bị thí nghiệm CBR hiện trường, Máy trộn 

bê tông nhựa nóng, Thiết bị thí nghiệm CBR trong 

phòng… 

 

Môi trường, Kỹ 

thuật xây dựng, kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông v.v…  

8 

Phòng thí nghiệm 

địa chất công trình 

& cơ lý đất 

Bộ cối chày Procter tiêu chuẩn, Bộ xác định giới 

hạn chảy dẻo của đất, Thiết bị thử độ ẩm nhanh, 

Thiết bị đo chiều dày thép bằng sóng siêu âm, Máy 

siêu âm mối hàn, Máy phân tích ăn mòn cốt thép… 

Môi trường, kỹ 

thuật xây dựng, kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông v.v…  

 

9 Phòng thí nghiệm Máy nén bê tông và kéo cốt thép, Máy siêu âm bê Môi trường, kỹ 



2 

TT Tên phòng học Các trang thiết bị chính 

Phục vụ  

ngành  

đào tạo 

bê tông tông; Thiết bị cảm biến đo gia tốc tần suất thấp, 

Máy siêu âm cọc khoan nhồi, Máy thử độ biến 

dạng nhỏ cho cọc (PIT), Máy thử độ biến dạng lớn 

cho cọc (PDA), Thiết bị thí nghiệm đo ứng suất, 

biến dạng, dao động, độ võng kết cấu công trình; 

Máy dò cốt thép, Máy thử mài mòn bê tông… 

thuật xây dựng, kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông, kinh tế xây 

dựng v.v… 

10 
Phòng thí nghiệm 

xi măng, vữa 

Gá uốn mẫu, Gá thử, Bộ vicát; Thùng hấp mẫu xi 

măng, Khuôn đúc mẫu, Khuôn đúc mẫu, Máy trộn 

vữa, Khuôn LECHATELIER, Tủ môi trường… 

Môi trường, kỹ 

thuật xây dựng, kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông v.v…  

11 
Phòng thí nghiệm 

vật liệu 

Máy thí nghiệm vạn năng, Hàm lượng bọt khí, 

Máy khoan, nén dập đá, Máy dò cốt thép và mẫu 

chuẩn, Giỏ cân thủy tinh, Máy cắt, Bàn cân thủy 

tinh… 

Môi trường, kỹ 

thuật xây dựng, kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông v.v… 

12 
Xưởng thực hành 

nghề (1 xưởng) 

Máy trộn bê tông, máy đầm bàn, máy đầm dùi, 

máy hàn, máy khoan, máy cắt… 

Môi trường, kỹ 

thuật xây dựng, kỹ 

thuật xây dựng 

công trình giao 

thông, kinh tế xây 

dựng v.v…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CHỦ TRÌ GIẢNG DẠY  

VÀ TÍNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

(Kèm theo Đề án tuyển sinh số 263/ĐA-ĐHXDMT ngày 14 tháng 9 năm 2020 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

1 Bùi Hữu Lắm Nam   ThS Quản lý dự án   7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước      

2 Bùi Kiến Tín Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

3 Bùi Nguyên Tuân Nam   ĐH Tiếng Anh x         

4 
Cao Thanh 

Chương 
Nam   ThS Xây dựng cầu hầm   7580205 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

5 
Cao Thị Hà 

Xuyên 
Nữ   ThS QL tài nguyên & môi trường   7520320 Kỹ thuật môi trường     

6 Chu Thị Hải Vinh Nữ   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

7 Đặng Bảo Lợi Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7520320 Kỹ thuật môi trường     
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

8 Đặng Duy Linh Nam   ThS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     

9 Đặng Lê Trần Vũ Nam   ThS Kế toán   7340301 Kế toán     

10 Đặng Ngọc Tân Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

11 Đặng Quốc Việt Nam   ThS Cầu đường   7580205 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

12 Đặng Thông Tuấn Nam   ĐH Toán học x         

13 Đặng Tường Lê Nữ   ĐH Tiếng Anh x         

14 
Đào Thị Bích 

Hồng 
Nữ   ThS Kế toán   7340301 Kế toán     

15 Đào Văn Dương Nam   TS Toán học x     8580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 

16 Đinh Ngọc Hòa Nam   ThS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     

17 Đinh Văn Vinh Nam   ThS Xây dựng cầu hầm   7580205 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

18 Đỗ Thị Kim Oanh Nữ   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

19 Đỗ Văn Hùng Nam   ĐH Kỹ thuật Xây dựng   7580201 Kỹ thuật xây dựng     

20 Đoàn Hữu Sâm Nam   ThS Xây dựng cầu hầm   7580205 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

21 
Đoàn Huỳnh 

Thuận 
Nam   ThS 

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7520320 Kỹ thuật môi trường     

22 Đoàn Mộng Xanh Nữ   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

23 Đoàn Văn Hiệp Nam   ThS Toán giải tích x         

24 Dương Lê Trường Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

25 
Dương Thị Thu 

Thùy 
Nữ   ThS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     

26 Dương Văn Danh Nam   ThS Quang học x         

27 Hà Hoàng Giang Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580302 Quản lý xây dựng     

28 Hồ Thanh Trúc Nữ   ĐH Kỹ thuật môi trường   7520320 Kỹ thuật môi trường     

29 Hồ Thị Mỹ Linh Nữ   ThS Ngôn ngữ Anh x         

30 Hồ Thị Thân Nữ   ThS Vật lý quang học x         

31 Hoàng Anh Sơn Nam   ThS Khoa học môi trường   7520320 Kỹ thuật môi trường     

32 Huỳnh Đức Tú Nam   ThS Kỹ thuật xây dựng   7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước      

33 
Huỳnh Quốc 

Hùng 
Nam   ThS 

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

34 Huỳnh Tấn Tám Nam   ThS Quản lý đất đai   7580301 Kinh tế xây dựng     

35 Huỳnh Thúc Linh Nam   ThS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     

36 Lại Văn Học Nam   ĐH Thể dục thể thao x         

37 Lâm Thị Hậu Nữ   ThS Công nghệ thông tin x         

38 Lê Đàm Ngọc Tú Nữ   TS QH vùng và đô thị   7580101 Kiến trúc 8580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 

39 Lê Đình Vinh Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

40 Lê Đức Quân Nam   ThS 
Xây dựng dđường ô tô và 

thành phố 
  7580205 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

41 Lê Đức Tâm Nam   ThS Quản trị kinh doanh   7340301 Kế toán     

42 Lê Đức Thường Nam   TS 
Quy hoạch và Quản lý tài 

nguyên nước 
  7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước      

43 Lê Hoàng Vũ Nam   ThS Kỹ thuật Xây dựng   7520320 Kỹ thuật môi trường     

44 Lê Hữu Tính Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

45 
Lê Nguyễn Công 

Tín 
Nam   ThS 

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước      

46 Lê Phong Lâm Nam   ThS Thể dục thể thao x         
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

47 Lê Quý Hòa Nam   ĐH 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

48 Lê Sơn Tùng Nam   ThS Lịch sử Đảng x         

49 Lê Thị Ái Nhân Nữ   ThS Quản trị kinh doanh   7340301 Kế toán     

50 Lê Thị Mến Nữ   ThS Kinh tế chính trị x         

51 Lê Văn Đông Nam   ThS Thể dục thể thao x         

52 Lê Văn Đồng Nam   ThS 
Vật liệu và Công nghệ vật 

liệu xây dựng 
  7520320 Kỹ thuật môi trường     

53 Lê Văn Khôi Nam   ThS Kỹ thuật điện   7580201 Kỹ thuật xây dựng     

54 Lê Văn Thái Nam   ThS Quản lý đất đai   7580301 Kinh tế xây dựng     

55 Lê Văn Trí Nam   ThS 
Vật liệu và Cấu kiện Xây 

dựng 
  7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước      

56 Lê Văn Trình Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

57 Lương Minh Sang Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

58 Lương Thị Bích Nữ   ThS 
Xây dựng đường ô tô và 

thành phố 
  7580205 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

59 
Măng Trần Thu 

Thủy 
Nữ   ThS Ngôn ngữ Anh x         
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

60 Ngô Đa Đức Nam   ThS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     

61 Ngô Đình Châu Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

62 Ngô Đình Thành Nam   ThS 
Thiết bị mạng và Nhà máy 

điện 
  7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước      

63 Ngô Đức Quý Nam   ThS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     

64 Ngô Duy Tiến Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

65 Ngô Minh Tân Nam   ThS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     

66 Ngô Ngọc Cường Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580302 Quản lý xây dựng     

67 Ngô Thị Hồng Nữ   ThS Toán giải tích x         

68 Ngô Vũ Mai Ly Nữ   ThS Tài chính DN   7340301 Kế toán     

69 Nguyễn Bá Phi Nam   TS Vật lý ứng dụng   7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 

70 Nguyễn Bá Sáu Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580302 Quản lý xây dựng     

71 Nguyễn Bá Toàn Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

72 Nguyễn Chí Quốc Nam   ĐH 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

73 
Nguyễn Công 

Bằng 
Nam   ThS Công nghệ thông tin x         

74 Nguyễn Công Đức Nam   ThS Cơ học Kỹ thuật   7580201 Kỹ thuật xây dựng     

75 
Nguyễn Đắc 

Thông 
Nam   ĐH 

Xây dựng cảng và công trình 

biển 
  7580205 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

76 
Nguyễn Hồng 

Phúc 
Nữ   TS Khoa học máy tính x         

77 Nguyễn Hữu Ninh Nam   ThS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     

78 Nguyễn Hữu Toàn Nam   ThS 
Thiết bị, mạng và nhà máy 

điện 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

79 
Nguyễn Huỳnh 

Minh Trang 
Nữ   ThS 

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

80 
Nguyễn Kim 

Cường 
Nam   TS Xây dựng cầu hầm   7580205 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

81 Nguyễn Lê Tín Nam   ThS Công nghệ thông tin x         

82 Nguyễn Minh Chí Nam   ThS Sinh thái học công nghiệp   7520320 Kỹ thuật môi trường     

83 
Nguyễn Ngọc 

Lượng 
Nam   ThS 

Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 
  7580205 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

84 
Nguyễn Nguyên 

Khang 
Nam   ThS Kinh tế Xây dựng   7580301 Kinh tế xây dựng     

85 Nguyễn Phan Duy Nam   TS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

86 Nguyễn Quốc Huy Nam   ThS Xây dựng cầu hầm   7580205 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

87 Nguyễn Tấn Dũng Nam   ThS Triết học x         

88 
Nguyễn Thành 

Chung 
Nam   ThS 

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

89 
Nguyễn Thành 

Công 
Nam   ThS 

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

90 
Nguyễn Thanh 

Danh 
Nam   TS Địa kỹ thuật   7580201 Kỹ thuật xây dựng     

91 
Nguyễn Thành 

Đạo 
Nam   ThS Triết học x         

92 
Nguyễn Thanh 

Hải 
Nam   ThS 

Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

93 
Nguyễn Thành 

Sơn 
Nam   TS Địa kỹ thuật xây dựng   7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 

Kỹ thuật xây 

dựng 

94 Nguyễn Thế Hùng Nam   ThS Cấp thoát nước   7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước      

95 
Nguyễn Thị Ái 

Nương 
Nữ   ThS Mỹ thuật công nghiệp   7580101 Kiến trúc     

96 Nguyễn Thị Cúc Nữ   ThS Kế toán   7340301 Kế toán     

97 Nguyễn Thị Diễm Nữ   ThS QL tài nguyên & môi trường   7520320 Kỹ thuật môi trường     

98 
Nguyễn Thị 

Khánh Trang 
Nữ   ThS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

99 
Nguyễn Thị Kim 

Cúc 
Nữ   ThS Ngôn ngữ Anh x         

100 
Nguyễn Thị Kim 

Trọng 
Nữ   TS Kế toán   7340301 Kế toán     

101 
Nguyễn Thị Thu 

Hiếu 
Nữ   TS Kế toán   7340301 Kế toán     

102 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Nữ   ThS Lịch sử Đảng x         

103 Nguyễn Thị Tiến Nữ   ThS Lịch sử Đảng x         

104 
Nguyễn Văn 

Cường 
Nam   TS Quản lý Đô thị   7580302 Quản lý xây dựng 8580201 

Kỹ thuật xây 

dựng 

105 Nguyễn Văn Hải Nam   TS Địa kỹ thuật xây dựng   7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 

106 Nguyễn Văn Hoàn Nam   ĐH 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

107 Nguyễn Văn Minh Nam   ThS Thể dục học x         

108 
Nguyễn Văn 

Thành 
Nam   ThS Quản lý đô thị   7580302 Quản lý xây dựng     

109 Nguyễn Vân Trạm Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

110 
Nguyễn Văn 

Tường 
Nam   ThS Kỹ thuật điện   7580301 Kinh tế xây dựng     

111 
Nguyễn Vũ 

Phương 
Nam PGS TS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc 8580201 

Kỹ thuật xây 

dựng 
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

112 Phạm Đăng Khoa Nam   TS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
      8580201 

Kỹ thuật xây 

dựng 

113 Phạm Đình Trung Nam   TS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 

Kỹ thuật xây 

dựng 

114 Phạm Đình Văn Nam   ThS Kinh tế   7340301 Kế toán     

115 Phạm Đức Khính Nam   ThS Kỹ thuật điện   7580301 Kinh tế xây dựng     

116 Phạm Duy Hiếu Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

117 Phạm Minh Dũng Nam   ThS Cơ học kỹ thuật   7580301 Kinh tế xây dựng     

118 Phạm Ngọc Tân Nam   ThS Công trình trên nền đất yếu   7580201 Kỹ thuật xây dựng     

119 Phạm Ngọc Tiến Nam   TS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng 8580201 

Kỹ thuật xây 

dựng 

120 Phạm Trí Quang Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

121 
Phạm Trung 

Nguyên 
Nam   ThS Xây dựng cầu hầm   7580205 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

122 Phạm Văn Tâm Nam   ThS Quản lý giáo dục   7580302 Quản lý xây dựng     

123 Phan Thành Dân Nam   ThS Xây dựng công trình thủy   7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước      

124 Phan Văn Huệ Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

125 Tôn Nữ Hồng Thư Nữ   ThS 
Kỹ thuật Hạ tầng - Môi 

trường 
  7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước      

126 Trần Thái Sơn Nam   ThS Công nghệ thông tin x         

127 
Trần Thị Nguyên 

Thảo 
Nữ   ThS Quản trị kinh doanh   7340301 Kế toán     

128 
Trần Thị Quỳnh 

Như 
Nữ   TS Quản lý xây dựng   7580302 Quản lý xây dựng 8580201 

Kỹ thuật xây 

dựng 

129 Trần Thị Thiểm Nữ   ThS Kinh tế xây dựng   7580301 Kinh tế xây dựng     

130 Trần Trọng Thức Nam   ThS Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     

131 Trần Văn Hiến Nam   TS Quy hoạch vùng và Đô thị   7580101 Kiến trúc     

132 Trần Văn Một Nam   ThS Cầu đường   7580205 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

133 Trần Văn Thái Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580302 Quản lý xây dựng     

134 Trịnh Hồng Việt Nam   TS Kiến trúc công trình       8580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 

135 Trịnh Tiến Dũng Nam   TS Quản lý Đô thị và Công trình   7580302 Quản lý xây dựng 8580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 

136 Trịnh Văn Cần Nam   ThS Kinh tế Xây dựng   7580301 Kinh tế xây dựng     

137 
Trương Anh Bích 

Châu 
Nữ   ThS Quy hoạch đô thị   7580101 Kiến trúc     
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

138 Trương Minh Trí Nam   TS Hóa phân tích   7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước  8580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 

139 Võ Hoàng Vũ Nam   ĐH Kiến trúc   7580101 Kiến trúc     

140 Võ Huy Dũng Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

141 Võ Huy Lâm Nam   ThS Cơ khí chế tạo máy   7580201 Kỹ thuật xây dựng     

142 Võ Lê Duy Khánh Nam   ThS Kinh tế Xây dựng   7580301 Kinh tế xây dựng     

143 Võ Thanh Huy Nam   TS Kỹ thuật môi trường   7520320 Kỹ thuật môi trường     

144 Võ Thanh Toàn Nam   ThS Địa kỹ thuật xây dựng   7580302 Quản lý xây dựng     

145 Võ Văn Nam Nam   ThS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     

146 Vũ Huyền Trân Nữ   ThS Vật liệu Xây dựng   7520320 Kỹ thuật môi trường     

147 Vũ Mai Ba Nam   TS Cơ học       8580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 

148 Vũ Quang Thuận Nam   ThS Xây dựng cầu hầm   7580205 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 
    

149 
Vũ Thị Phương 

Thảo 
Nữ   ThS Pháp luật   7340301 Kế toán     

150 Vương Ngọc Lưu Nam PGS TS 
Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
  7580201 Kỹ thuật xây dựng     
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TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức  

danh 

khoa  

học 

Trình 

 độ 

 chuyên 

môn 

Chuyên môn được đào tạo 

Giảng  

dạy  

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển 

sinh 

ĐH ThS 

Mã Tên ngành Mã Tên ngành 

151 
Vương Thị Thùy 

Dương 
Nữ   TS Kinh tế Xây dựng   7580301 Kinh tế xây dựng     

 


